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TT DANH SÁCH 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Lãnh đạo tỉnh 01  

1 Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 01  

II Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh 05  

1 Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh  01  

2 Thủ trưởng Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh 01  

3 Thủ trưởng Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh 01  

4 Thủ trưởng Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh 01  

5 Ban Tuyên huấn/ Phòng Chính trị 01  

III Thường trực Huyện ủy 03  

1 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện  01  

2 Đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 01  

3 Đồng chí Huỳnh Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 01  

IV Thường trực HĐND huyện 03  

1 Đồng chí Cao Hoàng Mộng Tiên, Phó Chủ tịch HĐND huyện 01  

2 Đại biểu Ban Pháp chế 01  

3 Đại biểu Ban Kinh tế 01  

V Các Ban xây dựng Đảng 05  

1 Đại biểu Lãnh đạo Văn Phòng Huyện ủy 01  

2 Đại biểu Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01  

3 Đại biểu Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy 01  

4 Đại biểu Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy 01  

5 Đại biểu Lãnh đạo UBKT Huyện ủy 01  

VI UBND huyện và các phòng, ban ngành 24  

01 Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện 01  

02 Đồng chí Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện 01  

03 Đại biểu Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện 01  

04 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện 01  

05 Đại biểu Lãnh đạo Phòng LĐTB và XH huyện 01  

06 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 01  

07 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Y tế huyện 01  

08 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 01  

09 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện 01  

10 Đại biểu Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện 01  

11 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Kinh tế  và Hạ tầng huyện 01  

12 Đại biểu Lãnh đạo Công an huyện  01  

13 Đại biểu Lãnh đạo Bưu điện huyện 01  

14 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện 01  

15 Đại biểu Lãnh đạo Phòng VHTT huyện 01  
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16 Đại biểu Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện  01  

17 Đại biểu Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 01  

18 Đại biểu Lãnh đạo Kho Bạc huyện  01  

19 Đại biểu Lãnh đạo TT VH-TT-TT huyện 01  

20 Đại biểu Lãnh đạo Thanh tra huyện 01  

21 Đại biểu Lãnh đạo Tòa án huyện 01  

22 Đại biểu Lãnh đạo Viện kiểm sát huyện 01  

23 Đại biểu Lãnh đạo Chi cục thi hành án huyện 01  

24 Đại biểu Lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện, Đại biểu Ban 01  

VII Khối mặt trận đoàn thể 10  

1 Đồng chí Trần Duy Vũ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện 01  

2 Đại biểu Lãnh đạo Hội LHPN huyện 01  

3 Đại biểu Lãnh đạo Đoàn Thanh niên huyện 01  

4 Đại biểu Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện 01  

5 Đại biểu Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện 01  

6 Đại biểu Lãnh đạo Hội Nông dân huyện 01  

7 Đại biểu Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện 01  

8 Đại biểu Hội Tù chính trị huyện 01  

9 Đại biểu Hội cựu Thanh niên xung phong huyện 01  

10 Đại biểu Hội Chữ thập đỏ 01  

VIII Các xã, TT 13  

IX Các đơn vị quân đội trên địa bàn 08  

1 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 31/QĐ3 01  

2 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn PPK573 01  

3 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn PB675 01  

4 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn VT655 01  

5 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Kho CK52 01  

6 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Tiểu đoàn 3/ Cục HC 01  

7 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy tiểu đoàn HH906/ Bộ 01  

8 Đại biểu lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên Phòng Nhơn Lý 01  

X Các đơn vị tự vệ 07  

1 Đại biểu Tự vệ công ty Bicem   01  

2 Đại biểu Tự vệ Ngân hàng Agribank huyện  01  

3 Đại biểu Tự vệ Văn phòng HĐND & UBND huyện 01  

4 Đại biểu Tự vệ Văn phòng Huyện ủy 01  

5 Đại biểu Tự vệ Trung tâm y tế huyện 01  

6 Đại biểu Tự vệ Bưu điện huyện 01  

7 Đại biểu Tự vệ Ga Diêu Trì 01  
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XI Nguyên Bí thư ĐUQS, Phó Bí thư ĐUQS huyện 08  

1 Đồng chí Võ Thành Mẫn, Nguyên Bí thư Đảng ủy QS huyện 01  

2 Đồng chí Mai Thanh Thắng – Nguyên Bí thư ĐUQS huyện 01  

3 Đồng chí Hoàng Văn Tuyển - Nguyên Bí thư ĐUQS huyện. 01  

4 Đồng chí Nguyễn Minh Trung - Nguyên Bí thư ĐUQS huyện. 01  

5 Đồng chí Phạm Văn Thi – Nguyên Bí thư ĐUQS huyện. 01  

6 Đồng chí Nguyễn Đình Huệ - Nguyên Bí thư ĐUQS huyện. 01  

7 Đồng chí Mai Văn Ngọc – Nguyên Bí thư ĐUQS huyện 01  

8 Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Nguyên Phó BTĐUQS huyện 01  

XII Ban CHQS huyện 08  

Tổng 

cộng 
95 quyển   

 


